
UBND PHƯỜNG CẨM LỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KINH TẾ, 

HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số           /TB-PKTHTVĐT Cẩm Lệ, ngày tháng năm 2026 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

tài sản sung công quỹ nhà nước theo Quyết định, Bản án 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung; 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá ngày 10/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử 

lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2026 của 

UBND phường Cẩm Lệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ; 

Căn cứ các Biên bản bàn giao tài sản giữa Thi hành án dân sự thành phố Đà 

Nẵng và UBND phường Cẩm Lệ; 

Căn cứ nhu cầu xác định giá trị tài sản để làm cơ sở thực hiện thủ tục xử lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật; 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ thông báo công khai về 

việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản sung công quỹ nhà 

nước theo Quyết định, Bản án, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về tài sản cần thẩm định giá 

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản do cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Đà 

Nẵng chuyển giao cho UBND phường Cẩm Lệ để quản lý, xử lý theo quy định 

của pháp luật về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

- Hình thức xử lý dự kiến: Bán tài sản theo quy định của pháp luật. 

- Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của tài sản tại thời 

điểm thẩm định, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt giá khởi 

điểm bán đấu giá tài sản theo quy định. 

- Danh mục tài sản cần thẩm định giá: (Chi tiết danh mục tài sản thẩm định 

giá kèm theo). 
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2. Yêu cầu đối với tổ chức tham gia đăng ký 

Tổ chức tham gia đăng ký thực hiện dịch vụ thẩm định giá phải đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về giá và các quy định pháp luật 

có liên quan, cụ thể: 

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn 

hiệu lực theo quy định. 

- Có tên trong danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đăng ký và 

thực hiện dịch vụ. 

- Có đội ngũ thẩm định viên về giá đáp ứng điều kiện hành nghề theo 

quy định. Có kinh nghiệm thực hiện thẩm định giá đối với tài sản cùng loại hoặc 

tài sản có tính chất tương tự. 

- Bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện 

thẩm định giá; không thuộc các trường hợp không được thực hiện thẩm định giá 

theo quy định pháp luật. 

- Có phương án tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành và khả năng đáp 

ứng yêu cầu thẩm định giá của UBND phường. 

3. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia 

Các tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia, gồm: 

- Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá (bản chính). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

- Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp. 

- Danh sách thẩm định viên về giá dự kiến thực hiện công việc. 

- Phương án và thời gian dự kiến thực hiện thẩm định giá. 

- Báo giá dịch vụ thẩm định giá, trong đó nêu rõ chi phí thực hiện, các 

khoản thuế, phí có liên quan và các chi phí phát sinh (nếu có). 

- Cam kết về tính độc lập, khách quan và trách nhiệm đối với kết quả thẩm 

định giá. 

- Các tài liệu khác có liên quan để chứng minh năng lực thực hiện. 

4. Tiêu chí xem xét, lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ xem xét, lựa chọn doanh 

nghiệp trên cơ sở các nội dung sau: 

- Tính pháp lý và điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định. 

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá tài 

sản tương tự. Năng lực chuyên môn của đội ngũ thẩm định viên trực tiếp thực hiện. 

- Phương án, phương pháp và tiến độ thực hiện thẩm định giá. 
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- Mức giá dịch vụ thẩm định giá và tính hợp lý của các khoản chi phí. 

- Khả năng phối hợp, cung cấp hồ sơ, giải trình và chịu trách nhiệm về kết 

quả thẩm định giá. 

- Việc lựa chọn các tổ chức tham gia phải bảo đảm công khai, minh bạch, 

khách quan, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. 

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo được công khai đến hết 

ngày 09 tháng 11 năm 2026. 

Tên tổ chức tiếp nhận: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ 

Địa chỉ: 135 Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

Người liên hệ: Hồ Thị Bích Thảo - Số điện thoại: 0906 541 277 

Hình thức tiếp nhận: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính theo địa 

chỉ nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu chính phải được Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị phường tiếp nhận trong thời hạn nêu trên. 

6. Thời gian và phương thức lựa chọn 

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường tổ chức xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp trên cơ sở 

các yêu cầu và tiêu chí đã công khai tại Thông báo này. Thông báo này mặc nhiên 

hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức thẩm định giá không được lựa chọn theo 

quy định. 

Trường hợp lựa chọn được doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị phường sẽ có quyết định phê duyệt lựa chọn tổ chức thẩm định 

giá, thông báo kết quả lựa chọn và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ 

thẩm định giá theo quy định. Các tổ chức không nhận được thông báo được hiểu 

là không được lựa chọn, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường không hoàn 

trả hồ sơ cho những đơn vị không được lựa chọn. 

Quá thời hạn trên, nếu không có tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tham gia thẩm 

định giá tài sản, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường sẽ chỉ định tổ chức 

thẩm định giá tài sản theo quy định 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ trân trọng thông báo để 

các tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện, năng lực quan tâm, đăng ký tham gia 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các Phó chủ tích phường; 

- Trang thông tin điện tử phường (để đăng tin) 

- Lưu: VT, (B.Thảo). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lê Trùng Dương 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT DANH MỤC TÀI SẢN SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số /TB-PKTHTVĐT ngày tháng năm 2026 của Phòng Kinh 

Tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Lệ) 

 

TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

 

1 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43K1-

251.16, Màu đen đỏ 

 

Honda Airblade 
Số máy: JF46E6073850 

Số khung: 4610EZ148520 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

2 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43G1-

270.36, Màu trắng 

 

Yamaha Sirius 
Số máy: 5C64196081 

Số khung: RLCS5C6409Y196080 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

3 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43D2-

063.62, Màu đen 

 

Honda Airblade 
Số máy: JK14E-0213767 

Số khung: RLHJK1402PZ232586 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

4 
01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43X3- 2709, 

Màu trắng đen 

 

Yamaha Jupiter 
Số máy: 5B96011077 

Số khung: RLC.I5B9607Y011077 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

5 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43C1-

807.94, Màu đen 

 

Honda SH125I 
Số máy: JF73E0133444 

Số khung: RLH.IF7302KY00I985 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

6 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 92M1-

208.60, Màu đỏ 

 

Honda SH125I 
Số máy: JF73E0066065 

Số khung: RLHJF730GY006595 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

7 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43AF-

005.80, Màu đen vàng 

 

Honda Airblade 
Số máy: JK14E0349723 

Số khung: RLHJK1406RZ212473 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

8 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43AF-

015.82 

 

Honda WinnerX 

Số máy: KC46B5016080 

Số khung: 

RLHKC4425RY002070 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

9 
01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43G1- 542.96 

 

Honda Airblade 
Số máy: JK14E0268971 

Số khung: RLHJK1406PZ028065 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

10 
01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43C1-

797.29, màu đen 

 

Yamaha Janus 
Số khung: C820JY084366 

Số máy: E3Y8E084374 
Dung tích xi lanh: 124,9cc 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

11 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43D1-

981.07, màu đỏ đen 

 

Honda Airblade 

 

Số: 43010718 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

12 
01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43G1- 498.38 

 

Honda Airblade 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

 

13 
01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43D2- 050.05 

 

Suzuki 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

14 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43K1-

654.79, màu xanh bạc đen 

 

Honda Airblade 
Số máy: JF63E2032344 

Số khung: RLHJF6320HZ027290 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

15 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 43D1-

119.97, màu bạc nâu 

 

Yamaha Nouvo 
Số máy: 401211 

Số khung: 401208 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

16 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 75F1-

805.59, màu sơn đỏ xám đen 

 

Winner X 

Số máy: KC34E1019728 

Số khung: 

RLHKC3715KY010771 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

17 

01 (một) xe mô tô 02 bánh, 

Biển kiểm soát 75G1-

162.35, màu đen 

 

Yamaha Sirius 
Số máy: 016522Số khung: 

016510 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

18 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Iphone 14 Plus 

Số máy: MQ3W3LL/A 

Số Seri: G62V74LC6N 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

19 
01 (một) điện thoại di động, 

Màu tím 

Iphone 14 Pro 

max 

Số máy: MQ8R3LL/A 

Số Seri: RWV17V30MC 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

20 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone XS 

Số máy: MT8L2LL/A 

Số seri: DNPXJ9QAKPFR 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

21 
01 (một) điện thoại di động, 

màu tím 

Iphone 14 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

22 
01 (một) điện thoại di động, 

Màu xanh đen 
OPPO 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

23 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Redmi Số IMEI: 865509060837964 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

24 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 

  Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

25 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Iphone 13 Pro Số IMEI: 359786906078812 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

26 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Nokia 

Số IMEI : 358589293977344 

Số IMEI 2: 358589293977351 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

27 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 

Iphone 12 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

28 
01 (một) điện thoại di động, 

Màu xanh nước biển 

Samsung Galaxy 

A7 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

29 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 

Iphone 11 Pro 

Max 
Số IMEI: 3539 0610 3505 633 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

30 
01 (một) điện thoại di động, 

Màu xanh da trời 
Iphone Số IMEI: 3500 2406 7318 184 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

31 
01 (một) điện thoại di động, 

Màu xanh rêu 
Iphone Số IMEI: 3539 0210 3406 955 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

32 
01 (một) điện thoại di động, 

Màu xanh ngọc 
VIVO Số IMEI: 8672 5305 6543 694 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

33 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng đồng 
Samsung 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

34 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 

Iphone 15 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

35 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Samsung 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

36 

 

01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 

 

Realme 

 

Imei 1: 867013043122196 (máy 

không có nguồn) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

37 
01 (một) điện thoại di động , 

màu trắng bạc 

Samsung Galaxy 

S10 

Imei 1: 356261105103053 (máy 

không lên nguồn) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

38 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone (của ông Nguyễn Công Triều) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

39 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 
Iphone 353979101962320 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

40 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 

Samsung Galaxy 

A54 5G 
Số Imei: 352375451130843 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

41 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Samsung A06 Số Imei: 359122725146699 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

42 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
OPPO A15 Số seri: ZTZ5YL5HPQSINKZ 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

43 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng kem 
Realme C61 Số Imei: 867067078423234 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

44 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Realme UI Kiểu máy: RMX3939 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

45 
01 (một) điện thoại di động , 

màu xám 

Iphone 15 Pro 

max 

 

Số seri: JC61J9K4NQ 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

th
ao

ht
b 

- 0
6/

11
/2

02
6 

16
:2

0:
55

 - 
th

ao
ht

b 
- t

ha
oh

tb
 - 

th
ao

ht
b



7 

 

 

TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

46 
01 (một) điện thoại di động, 

màu bạc 
Oppo A16 Số Imei: 863516056370639 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

47 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone 14 Pro Số Imei: 350308319918952 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

48 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Nokia Số Imei: 359097701748561 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

49 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 

Iphone 16 Pro 

Max 

Số Imei: 350970409440674 

Số Imei 2: 350970409314051 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

50 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 
Iphone 14 Pro Số Imei: 357183965893020 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

51 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

52 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 
có chữ LG 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

53 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 
Iphone Số Imei: 356642154664253 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

54 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

55 

 

01 (một) điện thoại di động, 

màu đỏ 

 

Iphone XR 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

56 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone 12 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

57 
01 (một) điện thoại di động, 

màu tím 

Iphone 15 Pro 

max 
Số Imei: 54449442115250 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

58 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Iphone 7 Plus Số Imei: 359474083520860 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

59 
01 (một) điện thoại di động, 

màu bạc 
Oppo Reno7Z5G 

Số Imei 1: 865543053375179 

Số Imei 2: 865543053375161 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

60 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh dương 

Samsung Galaxy 

A11 
Số Imei: 353279112632883 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

61 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 

Samsung Galaxy 

A33 5G 
Số Imei: 353475123519628 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

62 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 

 

Iphone 7 Plus 

 

Số Imei: 359218077574627 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

63 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone 7 Plus Số Imei: 355354089660189 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

64 
01 (một) điện thoại di động, 

màu nâu 
Iphone 14 Pro Số Imei: 350873986637722 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

65 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh dương 
Vivo 1820 

Số Imei 1: 861711046911137 

Số Imei 2: 861711046911129 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

66 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Nokia 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

67 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh đen 
Oppo A52020 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

68 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 
Iphone X Số Imei: 354865092586708 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

69 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

70 
01 (một) điện thoại di động, 

màu bạc 
Samsung Số Imei: 358592100659089 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

71 

 

01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 

 

Iphone 

 

Số Imei: 353892100566440 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

72 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh đen 
Samsung 

Số Imei 1: 

357026899767861/01Số Imei 2: 
357412789676866/01 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

73 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

74 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

75 

 

01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 

 

OPPO A18 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

76 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 
Nokia 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

77 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám 
Iphone Số Imei: 357261095661614 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

78 
01 (một) điện thoại di động, 

màu tím 
Iphone Số Imei: 358795287928025 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

79 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Iphone Số Imei: 357265095804876 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

80 
01 (một) điện thoại di động, 

màu hồng 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

81 
01 (một) điện thoại di động 

màu đen 

APPLE 11 

Promax 
Số seri: F2LZ9W8SN711 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

82 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone Số Imei: 357104912418190 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

83 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Samsung Số Imei: 354035905983522/01 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

84 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Oppo Số Imei: 866988040128059 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

85 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Redmi Số Imei: 862788065890326/00 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

86 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Redmi 

Số Imei: 86610106782860 

và 866101067828078 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

87 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 

hình quả táo 

khuyết 

Số Imei: 359897650768225 

và 359897650243112 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

88 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng bạc 

Iphone 15 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

89 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh đen 

Iphone 15 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

90 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Iphone 7 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

91 

 

01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng bạc 

 

Iphone 8 

 

Số Imei: 356096091926772 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

92 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng bạc 
Iphone XS Số Imei: 356169096168870 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

93 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Iphone 8 Số Imei: 356098095969949 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

94 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 

 

OPPO A5 

Số Imei 1: 863236040256535 

Số Imei 2: 863236040256527 

ký hiệu sim: 8401-2002-3349-

2487 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

95 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Iphone 

Số Imei 1: 354132413796239 

Số Imei 2: 354132413954200 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

96 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 

Iphone 14 Pro 

Max 
Số Imei: 350997794643422 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

97 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Iphone 12 Pro Số Imei: 356682111021437 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

98 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 
Iphone X Số Imei: 35672608904909 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

99 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh lam 
Samsung Số Imei: 355382/70/162361/6 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

100 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng đồng 
Iphone XS Mas Số seri: FFWXGFUFKPHC 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

101 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xanh 
Vivo 

Số Imei 1: 867695059341015 

Số Imei 2: 86769505934007 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

102 
01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 
Vsmat 

Số Imei 1: 351088466218773 

Số Imei 2: 351088466218781 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

103 
01 (một) điện thoại di động, 

màu trắng 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

104 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone 13 

Số seri: Y76MVNCFPT, 

Số máy: MLH63ZA/A 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

105 
01 (một) điện thoại di động , 

màu trắng 

 

Iphone 

ký hiệu sim: 8401-2312-1206-

0389 (0775585398). 

Imei: 3594.1008.9022428 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

106 
01 (một) điện thoại di động, 

màu xám đen 

 

Samsung 

ký hiệu sim: 8401-2206-2407-

8167 (0901684377). 

Imei: 3594.8140.9374.3090 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

107 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng 
Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

108 

 

01 (một) điện thoại di động, 

màu đen 

 

Nokia 

 

Số Imei: 357332561487816 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

109 
01 (một) điện thoại di động, 

màu vàng nhạt 
Iphone Số Imei: 359702377246499 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

110 
01 (một) điện thoại di động , 

màu trắng 
Iphone Số Imei: 356462524289164 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

111 01 (một) điện thoại di động Iphone XS Số seri: C39XWVPKPG4 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

112 01 (một) điện thoại di động Iphone 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

113 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

A53 5G 
Số seri: R5CT446E/DS 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

114 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

S23+ 
Số seri: R5CW234LH9H 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

115 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 Promax Số IMEI: 356720118736415 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

116 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 
HPGQWH9CM5 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

117 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

Note 20 5G 

Số Seri: R3CN90CNHLH 

IMEI: 355347587923695 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

118 01 (một) điện thoại di động OPPO A95 
Số IMEI 1: 860541056469473 

Số IMEI 2: 860541056469465 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

119 01 (một) điện thoại di động Iphone XS 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

120 01 (một) điện thoại di động 
Samsung 

S23Ultra 

Số IMEI(khe) 1: 

355157581280491 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

121 

 

01 (một) điện thoại di động 

 

Iphone 12 Promax 

Số máy: MG923LL/A 

Số IMEI 1: 356715112272821 

Số IMEI 2: 356715112377679 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

122 01 (một) điện thoại di động Iphone X 
Số máy: NQAY2LL/A 

Số IMEI: 356740088599924 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

123 01 (một) điện thoại di động Iphone XSMAX 
Số IMEI 1: 357264094915650 

Số IMEI 2: 357264095108651 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

124 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Số IMEI : 356729084302441 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

125 01 (một) điện thoại di động Realme 
Số IMEI 1: 862543062671199Số 

IMEI 2: 862543062671181 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

126 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

A13 

Số IMEI E: 352303782071866 

Số IMEI 2: 358889662071863 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

127 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

A13 

Số IMEI 1: 350013883511767 

Số IMEI 2: 352270633511764 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

128 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus Số IMEI: 358629094018326 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

129 01 (một) điện thoại di động Nokia 1110i Số IMEI: 352055020501704 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

130 

 

01 (một) điện thoại di động 

 

Oppo 
Số IMEI 1: 862173069458992 

Số IMEI 2: 862173069458984 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

131 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 Số IMEI: 352604702367759 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

132 01 (một) điện thoại di động Iphone 
Số IMEI 1: 353106102763172 

Số IMEI 2: 353106102928379 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

133 01 (một) điện thoại di động Nokia 
Số IMEI 1: 354880080354886 

Số IMEI 2: 354880080354894 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

134 01 (một) điện thoại di động Iphone XSMAS Số IMEI: 353112103166282 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

135 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 
Số IMEI: 357711914660288 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

136 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 12 Pro 

max 
Số IMEI: 350141786220259 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

137 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

S9 
Số IMEI: 355101090901650 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

138 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 13 Pro 

Max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

139 01 (một) điện thoại di động Samsung Số IMEI: 3533 1709 1413 121 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

140 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 Plus ML6H2CH/A 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

141 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 
MQ9W3VN/A 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

142 01 (một) điện thoại di động Samsung R.58TCOZR6AZ 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

143 

 

01 (một) điện thoại di động 
Iphone 12 Pro 

max 

 

MGD23J/A 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

144 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 MWJ52LL/A 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

145 01 (một) điện thoại di động Realme RMX2185 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

146 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 351999626514515 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

147 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 356716113936547 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

148 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 354047772694439 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

149 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 351071522435797 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

150 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 35.397.510.906.0697 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

151 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 
IMEI: 350270051811003 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

152 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 353241897828821 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

153 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 350.636.5900.502.71 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

154 01 (một) điện thoại di động Samsung IMEI 1: 353748822468127 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

155 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 
IMEI : 35.771.191.300.5253 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

156 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

157 01 (một) điện thoại di động Iphone X (của ông Nguyễn Mạnh Cường) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

158 01 (một) điện thoại di động Iphone IMEI: 3553.253.261.60738 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

159 01 (một) điện thoại di động 
Xiaomi Redmi 

Note 12 
ea34860a 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

160 01 (một) điện thoại di động Iphone G6TXMY 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

161 

 

01 (một) điện thoại di động 

 

Iphone 

 

352.364.220.68.9420 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

162 01 (một) điện thoại di động Iphone 3525.903.715.24.69 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

163 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 Pro 
Số seri: PNQDR3P20D83 

Số máy: MQKK33LL/A 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

164 01 (một) điện thoại di động Samsung (của Jang Youngbae) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

165 01 (một) điện thoại di động TECNO SPARK Số seri: 097875433J101158 
Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

166 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

max 
Số Imei: 355822266423274 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

167 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

A17 
Số: R58N12KZ9GR 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

168 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 Plus Số Imei: 354392067544208 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

169 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 Số Imei: 357076832491798 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

170 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 Pro Số Imei: 353836102872835 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

171 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 12 Pro 

max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

172 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs max Số Imei 1: 357328090564463 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

173 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs max 
 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

174 01 (một) điện thoại di động OPPO 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

175 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 Pro 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

176 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs max 
 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

177 01 (một) điện thoại di động Iphone Xs max 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

178 01 (một) điện thoại di động Redmi 10 
 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

179 

 

01 (một) điện thoại di động 
Samsung, A52s, 

5G 

 

Số Imei: 350346450372712 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

180 01 (một) điện thoại di động OPPO A38 kiểu máy: CPH2579 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

181 01 (một) điện thoại di động APPLE 12 Pro Số seri: HH4GP09KOD83 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

182 01 (một) điện thoại di động Samsung A24 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

183 01 (một) điện thoại di động 
Iphone 15 Pro 

max 
Số Imei: 355975769876446 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

184 01 (một) điện thoại di động 
Samsung Galaxy 

A12 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

 

185 

 

01 (một) điện thoại di động 
Iphone 13 Pro 

Max 

Số Imei 1: 35236284494087 

Số Imei 2: 352362883650713 

ký hiệu sim: 8401-2210-3319-

1068 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

186 

 

01 (một) điện thoại di động 
Iphone 14 Pro 

Max 

Số Imei 1: 350321530817978 

Số Imei 2: 350321530932348 

ký hiệu sim: 8401-2210-3319-

1068 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

187 

 

01 (một) điện thoại di động 

 

Iphone 11 

Số Imei 1: 356554102684814 

Số Imei 2: 356554102596331 

ký hiệu sim: 8401-2212-3317-

8948 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

188 01 (một) điện thoại di động Iphone 
Số Imei 1: 357884542841552 

Số Imei 2: 357884542852336 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

 

189 

 

 

01 (môt) Máy tính bàn 

 - 01 CPU hiệu Kenoo màu đen 

- 01 màn hình máy tính hiệu Dell 

- 01 bàn phím hiệu Logitech màu 

đen 

- 01 chuột máy tính hiệu Fuhlen 

màu đen 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

190 

 

02 (hai) Máy tính bàn 

 - 01 CPU màu đen "SUPER 

PRO" 
- 01 CPU màu đen "MAG" 
- 02 màn hình hiệu Samssung 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

191 05 (năm) Máy tính bàn 

 
- 05 CPU máy tính bàn 

- 05 màn hình vi tính 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

192 

 

01 (một) Máy tính bàn 

 
- 01 CPU màu đen, Kích thước 

(53x28x45)cm 

- Màn hình máy tính ký hiệu 

HKC, kích thước (46x70)cm 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

01 (một) Máy tính bàn 

 - 01 CPU vỏ kính trong suốt có 

chữ "SPATAN". 

- 01 màn hình máy tính dạng 

cong có chữ "LUX-VSP". Phía 

sau có dãy chữ "Monitor 

Computer/Model VX272C" 

- 01 bàn phím có in chữ "G-

NET" 
- 01 chuột máy tính có chữ 

"hocol. Model: GM19" 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

194 
01 (một) Máy tính xách tay, 

màu đen 

Dell Inspiron 

N4110 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

195 
01 (một) Máy tính xách tay 

hiệu LG (Gram), màu đen 
LG (Gram) 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

196 
01 (một) Máy tính xách tay, 

Màu xám 

Dell Inspiron 

5420 

 

S/N: 6128MW1 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

197 
01 (một) Máy tính xách tay, 

Màu đen 
Vaio 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

198 
01 (một) Máy tính xách tay, 

màu đen 
ACER 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

199 
01 (một) Máy tính xách tay, 

màu xám 
DELL 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

200 
01 (một) Máy tính xách tay, 

màu đen 

 

Số seri: 4711377027809 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

201 
01 (một) Máy in, hiệu 

Brother, màu xám trắng 
Brother 

Model: DCP- B7535DW 

No E78346A3N334833 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

202 01 (một) Máy tính xách tay Macbook Pro 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

203 02 (hai) Máy tính xách tay Lenovo 
 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

204 02 (hai) Máy tính xách tay Asus Vivo Book 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

205 01 (một) Máy tính xách tay Apple 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

206 

 

03 (ba) Máy tính xách tay 

 (của Nguyễn Thị Ái Nguyên 02 

cái) 

(của Nguyễn Mạnh Cường 01 

cái) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

207 01 (một) Máy tính xách tay Macbook 
 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

208 01 (một) Máy tính xách tay Macbook 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

 

209 

 

01 (một) Máy tính xách tay 

  

(của bà Nguyễn Thị Hoàn) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

210 01 (một) Máy in LBP 6200d 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

211 01 (một) Máy in màu 

 

(của bà Nguyễn Thị Hoàn) 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

212 
01 (một) Camera, Màu trắng 

đen 
IMOU Số Serial: 9E08328PCG81434 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

213 
01 (một) Camera, Màu trắng 

đen 

 

IMOU 

 

Số Serial: 9E08328PCGOCDCD 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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TT Loại tài sản Nhãn hiệu Số Seri/Số máy Tình trạng tang vật 

214 
01 (một) Camera, Màu trắng 

đen 
IMOU Số Serial: 9C07104PCG26001 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

215 
01 (một) Camera, Màu trắng 

đen 
IMOU Số Serial: 8MOODC3PAZ192F9 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

216 01 (một) CPU máy tính 

  Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

217 01 (một) ổ cứng, màu đen Kingston 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

218 01 (một) ổ cứng ADATA 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

219 01 (một) Đồng hồ Seiko Seiko 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

220 
01 (một) Đồng hồ, tai nghe, 

sạc tai nghe 

  Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

221 01 (một) Tai nge, màu đen 

  Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

222 
01 (một) Máy khắc dấu , 

màu trắng, hình hộp 

 

Hình hôp 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

223 01 (một) Ví lạnh có địa chỉ 
  Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

224 01 loa nghe nhạc UBL 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

225 03 (ba) Máy xay Food Grinder 
 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 
động của tang vật 

 

226 

 

01 (một) Ti vi, màu đen 

 

Samsung 

 

kích thước (100x62)cm 

Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 

227 01 (một) Hộp xì gà Forbidden 

 Đã qua sử dụng. Không 

kiểm tra tình trạng hoạt 

động của tang vật 
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